DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ XÃ ĐỒNG MÔN 
	STT
	Họ Tên
	Chức Vụ
	Số Điện Thoại
	Ghi Chú


	1. 
	Hồ Sỹ Trình
	Bí thư Đảng Ủy, CT. HĐND
	0915634689
	

	2. 
	Trần Quốc Hương 
	Phó bí thư Đảng ủy
	0983029602
	

	3. 
	Dương Cao Sơn  
	PCT. HĐND
	0983467078
	

	4. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	CT. UBND
	0918.410.590
	

	5. 
	Nguyễn Văn Đông
	PCT UBND
	0967981780
	0947926197

	6. 
	Nguyễn Xuân Thiện 
	PCT. UBND
	0916901124
	

	7. 
	Nguyễn Hoa Phượng
	CT. MTTQ
	0984799042
	

	8. 
	Trần Xuân Dũng
	PCT. MTTQ
	0915984062
	

	9. 
	Dương Đình Quế
	PCT. HNCT
	0347463017
	

	10. 
	Trần Văn Đảm
	CT Hội ND
	0988.817.001
	0915979176

	11. 
	Bùi Viết Hoàng
	PCT. Hội ND
	0916098188
	

	12. 
	Nguyễn Thị Thanh
	PCT HND VT-TQ-TV
	0987.904.390
	

	13. 
	Trần Thị Hà
	Chủ tịch HLHPN
	0911477906
	

	14. 
	Hồ Thị Trang 
	Chủ tịch HLHPN
	0911099689
	

	15. 
	Hồ Thị Nữ Anh 
	PCT. HLHPN
	0911478492
	

	16. 
	Hồ Thị Như
	BT ĐTN
	0941679792
	

	17. 
	Trần Thị Cúc
	PBTĐTN
	0974.340.891
	0911086989

	18. 
	Nguyễn Tiến Đức
	CT HCCB
	0985.736.454
	0918785677

	19. 
	Phạm Văn Lục 
	CT. HCCB
	0776257358
	

	20. 
	Nguyễn Thị Lam
	VP. UBND
	0919662858
	

	21. 
	Dương Thị Ngọc
	VP UBND
	0949976690
	

	22. 
	Trần Thị Thuận
	Kế Toán
	0946304557
	

	23. 
	Võ Hồng Thắng
	Kế toán
	0912348660
	

	24. 
	Văn Thị Bích Phương
	Kế toán
	0941095689
	

	25. 
	Trần Hữu Khoa
	Tư Pháp
	0353.266.922
	

	26. 
	Lê Thị Đào
	ĐC- NN-MT
	0918373336
	

	27. 
	Phan Thị Như Ngọc
	ĐC- NN-MT
	0904.626.782
	

	28. 
	Lưu Quang Vũ
	ĐC- NN-MT
	0813699943
	

	29. 
	Trương Quang Tuấn Anh 
	ĐC- NN-MT
	0916352286
	

	30. 
	Nguyễn Thị Chín
	VHXH
	0987545787
	

	31. 
	Biện Công Thìn
	VHXH
	0968131267
	

	32. 
	Nguyễn Hoài Nam
	VHXH
	0913140661
	

	33. 
	Phạm Quốc Thế
	Chỉ huy trưởng QS
	0918.155.497
	

	34. 
	Nguyễn Đình Lãnh
	Chỉ huy trưởng QS
	0385116785
	

	35. 
	Lê Đăng Tiến
	Trưởng CA
	0945194699
	

	36. 
	Trần Đại Nhân
	Phó TCA
	0946953777
	

	37. 
	Trịnh Thanh Hải
	CATT
	0918789896
	

	38. 
	Hồ Sỹ Long
	công an 
	0918721607
	

	39. 
	Trương Thị Anh
	Chuyên trách NTM
	0912524876
	

	40. 
	Trần Thị Hiền
	VP ĐU
	0989856175
	

	41. 
	Trương Thị Chương
	VP.ĐU
	0973330406
	

	42. 
	Trần Đình Đàn
	Bảo vệ
	01684.661.706
	

	43. 
	Lê Đình Mão
	Hiệu trưởng trường TH Đồng Môn 
	0914632362
	

	44. 
	Nguyễn Thị Nữ
	PHT Trường TH Đồng Môn
	0934.622.972
	

	45. 
	Trần Thị Giao
	HT Trường Mầm non Đồng Môn
	09146323622
	

	46. 
	Trần T. Hồng Vinh
	Hiệu phó Trường MN Đồng Môn
	0902.254.677
	

	47. 
	Dương Thắng
	BT. Thôn Thắng Lợi
	0987329541
	

	48. 
	Dương Minh Bằng
	Thôn trưởng thôn Thắng Lợi
	0915979802
	

	49. 
	Hồ Sỹ Trọng 
	BT. Thôn Hòa Bình
	0987329618
	

	50. 
	Đào Viết Hùng
	Thôn trưởng thôn Hòa Bình
	0973838405
	

	51. 
	Trần Văn Thức
	BT. Thôn Đồng Thanh 
	0858035677
	

	52. 
	Dương Đình Lan
	Thôn trưởng thôn Đồng Thanh
	0376798125
	

	53. 
	Hồ Sỹ Giao
	BT. Thôn Liên Công
	0915981477
	

	54. 
	Dương Công Đấu
	Thôn trưởng Liên Công
	0989186355
	

	55. 
	Trần Thị Thích
	BTCB Tiến Giang
	0382354178
	

	56. 
	Hồ Sỹ Huề
	Thôn trưởng thôn Tiến Giang
	0941361059
	

	57. 
	Trương Khánh Lý
	BT Thanh Tiến
	0915.082.170
	

	58. 
	Trần Hậu Hà
	XT Thanh Tiến
	0393845040
	

	59. 
	Trần Hậu Lân
	BT Trung Tiến
	0837989823
	

	60. 
	Trần Đức Châu
	XT Trung Tiến
	0942339503
	

	61. 
	Đặng Văn Luân
	BT Quyết Tiến
	0915675688
	

	62. 
	Nguyễn Văn Hiền
	XT Quyết Tiến
	0974625646
	

	63. 
	Trần Đình Thiện
	BTCB Tiền Tiến
	0986656072
	

	64. 
	Nguyễn Trọng Thể
	XT Tiền Tiến
	0968600847
	


